
TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6
16 Học tại GĐ:

15/01-19/01 THỜI GIAN HỌC
07g30 - 08g20 VAT LY YS TT: NM NCH 4/ Gây tê nhổ răng 5/ Chữa răng 6 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
08g30 - 09g20 (online) TT: NM NCH 4/ Gây tê nhổ răng 5/ Chữa răng 6 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
09g30 -10g20 LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)

THỨ 10g30 - 11g20 LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)
PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

HAI 13g30 - 14g20 TT SHPT 2 TT: Mô phỏng nha chu 4/ Giải phẫu ứng dụng 5 THI PHRTLTB LẦN 1 PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)
14g30 - 15g20 TT SHPT 2 TT: Mô phỏng nha chu 4/ Giải phẫu ứng dụng 5 TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)

15/01/2023 15g30 - 16g20 TT SHPT 2 TT: Mô phỏng nha chu 4/ Giải phẫu ứng dụng 5 TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
16g30 - 17g20 TT SHPT 2 TT: Mô phỏng nha chu 4/ Giải phẫu ứng dụng 5 TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
Học tại GĐ:

07g30 - 08g20 Tiếng anh NK TT: NM NCH 5/ Gây tê nhổ răng 6/ Chữa răng 4 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
08g30 - 09g20 Tiếng anh NK TT: NM NCH 5/ Gây tê nhổ răng 6/ Chữa răng 4 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)

THỨ 09g30 -10g20 Tiếng anh NK LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
10g30 - 11g20 Tiếng anh NK LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)
BA 13g30 - 14g20 TT: Mô phỏng nha khoa 5/ Giải phẫu ứng dụng 6 PHTLTB(1) + NKCGCB (2) + CKHLS (3) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

14g30 - 15g20 TT: Mô phỏng nha khoa 5/ Giải phẫu ứng dụng 6 PHTLTB(1) + NKCGCB (2) + CKHLS (3) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
16/01/2023 15g30 - 16g20 TT: Mô phỏng nha khoa 5/ Giải phẫu ứng dụng 6 PHTLTB(1) + NKCGCB (2) + CKHLS (3) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)

16g30 - 17g20 TT: Mô phỏng nha khoa 5/ Giải phẫu ứng dụng 6 PHTLTB(1) + NKCGCB (2) + CKHLS (3) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
Học tại GĐ:

07g30 - 08g20 ĐD cơ bản TT: NM NCH 6/ Gây tê nhổ răng 4/ Chữa răng 5 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
08g30 - 09g20 ĐD cơ bản TT: NM NCH 6/ Gây tê nhổ răng 4/ Chữa răng 5 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)

THỨ 09g30 -10g20 ĐD cơ bản LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
10g30 - 11g20 ĐD cơ bản LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)
TƯ 13g30 - 14g20 GDTC R TT: Mô phỏng nha khoa 6/ Giải phẫu ứng dụng 4 PHTLTB(2) + NKCGCB (3) + CKHLS (4) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

14g30 - 15g20 GDTC R TT: Mô phỏng nha khoa 6/ Giải phẫu ứng dụng 4 PHTLTB(2) + NKCGCB (3) + CKHLS (4) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
17/01/2023 15g30 - 16g20 GDTC R TT: Mô phỏng nha khoa 6/ Giải phẫu ứng dụng 4 PHTLTB(2) + NKCGCB (3) + CKHLS (4) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)

16g30 - 17g20 GDTC R TT: Mô phỏng nha khoa 6/ Giải phẫu ứng dụng 4 PHTLTB(2) + NKCGCB (3) + CKHLS (4) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
Học tại GĐ:

07g30 - 08g20 TH2 ĐD cơ bản TT PHCS 4 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
08g30 - 09g20 TH2 ĐD cơ bản TT PHCS 4 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)

THỨ 09g30 -10g20 TH2 ĐD cơ bản LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
10g30 - 11g20 TH2 ĐD cơ bản LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)
NĂM 13g30 - 14g20 GDTC R PHTLTB(3) + NKCGCB (4) + CKHLS (1) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

14g30 - 15g20 GDTC R PHTLTB(3) + NKCGCB (4) + CKHLS (1) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
18/01/2023 15g30 - 16g20 GDTC R PHTLTB(3) + NKCGCB (4) + CKHLS (1) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)

16g30 - 17g20 GDTC R PHTLTB(3) + NKCGCB (4) + CKHLS (1) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
Học tại GĐ:

07g30 - 08g20 KTCT TT SHPT 5 TT PHCS 5 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
08g30 - 09g20 KTCT TT SHPT 5 TT PHCS 5 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)

THỨ 09g30 -10g20 KTCT TT SHPT 5 LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) DT NKVM (1)
10g30 - 11g20 KTCT TT SHPT 5 LS: Khám và CĐ 2 ĐIỀU TRỊ RTE (1) + CHỮA RĂNG (2)+ NKDP (3) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

5.01  CS2 PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)
SÁU 13g30 - 14g20 TRIET HOC MLN TT SHPT 3 TT PHCS 6 PHTLTB(4) + NKCGCB (1) + CKHLS (2) PHTLTB (SÁNG) + PH CẦU RĂNG( CHIỀU) (2)

14g30 - 15g20 TRIET HOC MLN TT SHPT 3 TT PHCS 6 PHTLTB(4) + NKCGCB (1) + CKHLS (2) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
19/01/2023 15g30 - 16g20 TRIET HOC MLN TT SHPT 3 TT PHCS 6 PHTLTB(4) + NKCGCB (1) + CKHLS (2) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)

16g30 - 17g20 TRIET HOC MLN TT SHPT 3 TT PHCS 6 PHTLTB(4) + NKCGCB (1) + CKHLS (2) TT Y TẾ TUYẾN QUẬN HUYỆN (3)
Học tại GĐ: 5.01  CS2
07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20

09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

20/01/2023 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Học tại GĐ:


